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Kính gửi: Trung tâm tin học - Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 4659/BTTTT-THH ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Về việc thông báo ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước và gửi số liệu báo cáo.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm tin học – Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, báo cáo số liệu về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước (Biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên mục Văn bản QLNN/Công nghệ thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://dic.gov.vn ).
Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/01/2018 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa chỉ email: ngatt@dic.gov.vn).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- BBT Website Sở;
- Lưu: VT, CNTT.
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BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số 17/STTTT-CNTT ngày 08/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông)

Phạm vi đánh giá ứng dụng CNTT:
Các cơ quan nhà nước (CQNN) của tỉnh trong phạm vi thống kê (a) bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); Văn phòng UBND, các đơn vị thuộc UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); Văn phòng UBND các phường, xã, thị trấn trực thuộc huyện (sau đây gọi chung là cấp xã); (b) không bao gồm: các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; các cơ quan sự nghiệp thuộc UBND; các cơ quan sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành; các cơ quan trung ương, tổng cục, cục, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh hoặc đóng trên địa bàn tỉnh.
MỤC 1. ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
1. Hệ thống thư điện tử
1.1. Tổng số CBCCVC của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử:…................. người, Tỷ lệ: …................. %
Trong đó,
- Số lượng CBCCVC cấp tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử: …................. người, Tỷ lệ: ....... %
[bookmark: _GoBack]- Số lượng CBCCVC cấp huyện được cấp tài khoản thư điện tử: …............... người, Tỷ lệ: ......%
- Số lượng CBCCVC cấp xã được cấp tài khoản thư điện tử: …................. người,	 Tỷ lệ: .........%
1.2. Kích thước tập tin tối đa (KT) cho phép đính kèm trong hệ thống thư điện tử dùng chung của Tỉnh là bao nhiêu?
	☐ KT < 10 Mb	       ☐ 10 Mb ≤ KT ≤ 20 Mb			☐ KT > 20 Mb
1.3. Dung lượng hòm thư tối đa (DL) cho mỗi tài khoản trong hệ thống thư điện tử dùng chung của Tỉnh là bao nhiêu?
	☐ 500 Mb < DL < 2Gb	        ☐  2Gb≤ DL ≤ 5Gb  			☐ DL > 5 Gb
1.4. Tỷ lệ CBCCVC của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc: …................. %
2. Thông tin phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng Hệ thống QLVBĐH
2.1. Tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) cấp tỉnh
- Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp huyện:  % 
- Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp xã:  % 
2.2 Thống kê tại Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh
- Thống kê văn bản điện tử: Tổng số văn bản đi thống kê trên hệ thống QLVBĐH tại bộ phận Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là tổng số văn bản điện tử - ∑VBĐT): …................. văn bản.
- Thống kê văn bản giấy: Tổng số văn bản đi thống kê trên Sổ đăng ký văn bản đi tại bộ phận Văn thư của Văn phòng UBND tỉnh (gọi tắt là tổng số văn bản giấy - ∑VBG): ................. văn bản
- Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử (∑VBĐT)/ tổng số văn bản giấy (∑VBG): …................. %
MỤC 2. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Thông tin về Website/Portal chính thức của tỉnh 
1 Số lượng truy cập trong năm (theo công cụ đếm số lần truy cập): ….................
2. Số lượng tin, bài, văn bản cung cấp trên Website/Portal chính thức của tỉnh:
	TT
	Tiêu chí
	Số lượng tin, bài, văn bản đã đăng tải trong năm

	1
	Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan
	

	2
	Thông tin chỉ đạo, điều hành

	a
	Ý kiến chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
	

	b
	Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
	

	c
	Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan
	

	d
	Lịch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cơ quan (đăng tải theo tuần làm việc)
	

	3
	Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

	a
	Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật nói chung
	

	b
	Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan
	

	4
	Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

	a
	Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại tỉnh, thành phố
	

	b
	Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư
	

	c
	Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	

	d
	Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
	

	đ
	Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải
	

	5
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
	

	6
	Công báo điện tử
	

	7
	Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

	a
	Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách cần xin ý kiến
	

	b
	Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân
	

	8
	Thông tin báo cáo thống kê
	

	9
	Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học
	

	10
	Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
	

	
	…
	

	
	Tổng số
	



4

